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	Số: 6544/BYT-KH-TC
V/v hướng dẫn thực hiện khung giá dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại các cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo quy định tại Nghị định số 96/2012/NĐ-CP.
	Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013


 

	Kính gửi:
	- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
- Y tế các Bộ/ngành
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế


Căn cứ Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; Thông tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ; Công văn số 13306/BTC-HCSN ngày 03/10/2013 của Bộ Tài chính tham gia ý kiến hướng dẫn các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện theo Nghị định số 96/2012/NĐ-CP. Bộ Y tế hướng dẫn việc thực hiện khung giá dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo quy định tại khoản 4, Điều 23 Nghị định số 96/2012/NĐ-CP nêu trên như sau:

1. Đối tượng thực hiện công văn này là các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế được quy định tại Điều 11 của Nghị định 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương quản lý, có đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ và Thông tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12/4/2013 của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện công lập).

2. Hướng dẫn về khung giá và mức thu cụ thể đối với các dịch vụ kỹ thuật y tế liên quan đến điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện công lập:

2.1. Về khung giá: Khung giá dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được thực hiện theo khung giá của các dịch vụ kỹ thuật y tế quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Tài chính ban hành khung giá tối đa một số dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước.

2.2. Về thẩm quyền phê duyệt và áp dụng mức giá cụ thể cho các cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện: Thực hiện theo các quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Y tế về giá dịch vụ y tế, trong đó:

a) Các cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện là bệnh viện hoặc thuộc các cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế quản lý: áp dụng mức giá của cơ sở khám, chữa bệnh đã được Bộ Y tế phê duyệt.

b) Các cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện là bệnh viện hoặc thuộc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do các Bộ, ngành khác quản lý: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2013/TT-BYT ngày 21/01/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành khác quản lý.

c) Các cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện là bệnh viện hoặc thuộc các cơ sở khám, chữa bệnh do địa phương quản lý: áp dụng mức giá của cơ sở khám, chữa bệnh đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

d) Đối với các cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện còn lại, không thuộc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập:

- Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện căn cứ vào quy mô, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để xây dựng danh mục dịch vụ kỹ thuật được thực hiện tại cơ sở để phê duyệt, làm căn cứ để áp dụng giá dịch vụ đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cho các cơ sở y tế do địa phương quản lý; trong đó lưu ý:

+ Đối với giá dịch vụ khám bệnh và tiền ngày giường của các cơ sở này thì áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh và tiền ngày giường của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tương đương hạng IV đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

+ Trường hợp địa phương có quy định mức giá dịch vụ kỹ thuật theo hạng của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì các cơ sở này được áp dụng mức giá dịch vụ kỹ thuật tương đương cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạng IV đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Riêng giá dịch vụ khám bệnh: áp dụng mức giá đã được phê duyệt cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạng IV hoặc chưa được phân hạng.

3. Do đã có mức giá khám bệnh nên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện không được thu chi phí tư vấn hỗ trợ về sức khỏe tâm lý và các biện pháp can thiệp khác của người bệnh.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được sử dụng các nguồn kinh phí của đơn vị để chi hỗ trợ cho cán bộ làm công tác tư vấn cho đối tượng điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo mức hỗ trợ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư số 163/2012/TTLT-BTC-BYT ngày 08/10/2012 của liên Bộ Tài chính - Y tế quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012-2015.

4. Các hướng dẫn tại công văn này được thực hiện từ ngày 01/11/2013.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản gửi về Bộ Tài chính và Bộ Y tế để phối hợp xem xét giải quyết./.

 

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Cục PCHIV/AIDS; Cục QL KCB;
- Sở Y tế; Sở LĐTBXH các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, Vụ KH-TC.
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